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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài     

1.1. “Văn hoá Óc Eo” là một chủ đề nghiên cứu khoa học lớn, không phải chỉ của Việt Nam mà còn của cả Đông Nam Á, bởi nó liên quan mật thiết tới lịch sử giai đoạn đầu công nguyên - giai đoạn hình thành và phát triển của nhiều quốc gia cổ trong khu vực.

Những di tích thuộc nền văn hoá Óc Eo ở Nam Bộ đã được phát hiện từ cuối thế kỉ XIX, tuy nhiên, dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát hiện và nghiên cứu nền văn hóa này là năm 1944, với cuộc khai quật quy mô của L. Malleret tại khu di tích Óc Eo - Ba Thê. Trải hơn 70 năm nghiên cứu, với một khối tư liệu vật chất đồ sộ, phong phú, diện mạo của văn hoá Óc Eo đã dần được làm rõ trên các mặt, như: đặc trưng di tích, đặc trưng di vật, địa bàn phân bố... Qua đó, có thể thấy nền văn hoá này chứa đựng nhiều giá trị lớn về vật chất - tinh thần, về khoa học - kĩ thuật, về kinh tế - xã hội. Nghiên cứu sâu kĩ văn hoá Óc Eo không chỉ giúp cho việc nhận thức lịch sử về quá trình khai phá, mở mang vùng đất phía Nam của các cư dân 2000 năm trước, mà còn có ý nghĩa lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ngày nay.

1.2. Trong nghiên cứu văn hoá Óc Eo, có một vấn đề hết sức quan trọng nhưng lại ít được nhắc tới, đó là vấn đề nguồn gốc. Cho dù, dường như mọi nhà nghiên cứu đều thừa nhận rằng Óc Eo chính là sự phát triển trực tiếp từ các văn hoá cổ ở đồng bằng sông Cửu Long và văn hoá Đồng Nai, thì vẫn còn đó những dấu hỏi về mặt khảo cổ học, bởi bằng chứng xác thực về một phổ hệ phát triển văn hoá khảo cổ vẫn chưa được tìm thấy. Mãi tới thập kỉ 90 của thế kỉ XX, với các cuộc phát quật ở Gò Cây Tung (An Giang) và Gò Ô Chùa (Long An), người ta mới bắt đầu nhận thấy chứng cứ về những con đường tiến tới Óc Eo từ thời tiền sử. Đặc biệt hơn, cũng trong cuối thập kỉ này, việc phát hiện cụm di tích Giồng Cá Vồ - Giồng Phệt ở vùng ngập mặn Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) đã gây “chấn động” giới khảo cổ nói riêng và sử học nói chung bởi tính độc đáo và tầm vóc của nó. Trong nhóm di tích này đã bắt đầu có những yếu tố Óc Eo, gợi mở cho các nhà nghiên cứu đi tìm một con đường hợp tạo nên văn hoá Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ. Tuy vậy, niên đại của nhóm di tích Giồng Cá Vồ được xác định là khoảng 2500 năm BP, và vì thế vẫn còn cả một khoảng trống vài trăm năm giữa nó với văn hoá Óc Eo. Ngoài ra, những yếu tố Óc Eo trong đó còn khá mờ nhạt. Đó là lý do cho sự cấp thiết phải tìm những bước chuyển/gạch nối Giồng Cá Vồ - Óc Eo. 

1.3. Di tích Giồng Lớn nằm trong vùng sinh thái ngập mặn trên đảo Long Sơn (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuộc vùng vịnh biển Gành Rái, cách Cần Giờ khoảng 10 km về phía bắc. Có thể nói, đảo Long Sơn nói riêng và vùng ngập mặn ven biển Vũng Tàu nói chung có ý nghĩa hết sức quan trọng với tiền - sơ sử khu vực. Cho tới nay, trên địa bàn TP. Vũng Tàu và đảo Long Sơn đã phát hiện được một loạt các di tích thuộc giai đoạn Giồng Cá Vồ-Giồng Phệt như Gò Ông Sầm dưới, Bãi Cá Sóng, Giồng Ông Trượng, Hàng Xồm Lớn,... và văn hoá Óc Eo như Gò Hầm Than, Gò Ông Sầm trên, Kênh Tập Đoàn, Gò Ông Kiến,... trong đó Giồng Lớn có vai trò đặc biệt quan trọng.

Di tích này được phát hiện vào năm 2002, sau đó được khai quật quy mô hai lần vào năm 2003 và 2005, kết quả khai quật cho thấy đây là một di tích mộ táng hết sức quan trọng, có những mối quan hệ mật thiết với Giồng Cá Vồ. Với Giồng Lớn, chúng ta đã có thể nói tới một di tích Óc Eo sơ kì ở vùng ngập mặn ven biển Đông Nam Bộ, và đồng thời, lại có thể thấy rõ con đường từ Giồng Cá Vồ tới văn hoá Óc Eo.

1.4. Từ khi công tác tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia), tác giả luận án có may mắn được trực tiếp tham gia khai quật di tích Giồng Lớn; điều tra, khảo sát và khai quật một số di tích khảo cổ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mà chủ yếu là khu vực đảo Long Sơn và vùng sinh thái ngập mặn của tỉnh. Bên cạnh đó, tác giả còn được nghiên cứu các tài liệu có liên quan và cũng đã có một số bài viết về khảo cổ học tiền - sơ sử các tỉnh phía Nam, nhất là lĩnh vực liên quan đến đề tài luận án. 

Với những lý do nói trên, tác giả đã quyết định chọn đề tài Di tích Giồng Lớn và vai trò của nó với sự hình thành văn hoá Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ cho luận án Tiến sĩ chuyên ngành khảo cổ học của mình. Thông qua luận án, tác giả muốn góp phần làm sáng tỏ một trong nhiều con đường hợp tạo nên văn hoá Óc Eo nổi tiếng.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Tập hợp, hệ thống đầy đủ tư liệu điền dã và các kết quả nghiên cứu từ trước tới nay về di tích Giồng Lớn, qua đó làm rõ những đặc trưng cơ bản của di tích này.

2.2. Tìm hiểu mối quan hệ của di tích Giồng Lớn trong không gian và thời gian, nhằm làm rõ nguồn gốc, vị trí của di tích trong giai đoạn lịch sử này ở vùng ven biển Đông Nam Bộ.

2.3. Trên cơ sở so sánh các tư liệu khảo cổ, luận án phác thảo con đường tiến tới văn hoá Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ cũng như bức tranh lịch sử giai đoạn cận kề công nguyên, một giai đoạn lịch sử hết sức sôi động của khu vực.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng chính của luận án là các di tích và di vật khảo cổ học thu được qua các đợt khai quật di tích Giồng Lớn; những di tích, di vật khảo cổ học thu được qua điều tra, khảo sát, thám sát và khai quật các di tích khác có mối quan hệ mật thiết với Giồng Lớn trên đảo Long Sơn; những di tích, di vật khảo cổ tại các địa điểm khác có liên quan ở Nam Bộ, Đông Nam Á, Ấn Độ hay Trung Hoa.

3.2. Phạm vi nghiên cứu:

- Về thời gian: luận án tập trung nghiên cứu giai đoạn chuyển tiếp từ Tiền Óc Eo lên văn hóa Óc Eo, từ là từ 500 năm BC đến 100 - 200 AD. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của các di tích khảo cổ ở Nam Bộ, nên khung thời gian này có thể được đẩy sớm hơn tùy từng trường hợp cụ thể.

- Về không gian: là vùng ven biển Đông Nam Bộ, cụ thể là khu vực ngập mặn thuộc địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Long An, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó cốt lõi là vùng ngập mặn xung quanh vịnh Gành Rái, bao gồm bán đảo Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) và đảo Long Sơn (TP. Vũng Tàu). Không gian nghiên cứu của luận án cũng sẽ được mở rộng khi tiến hành các nghiên cứu so sánh với những khu vực khác ở Nam Bộ, miền Trung Việt Nam hay Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Hoa.      

4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu

4.1. Nguồn tư liệu

- Nguồn tư liệu sử dụng trong luận án là báo cáo của các cuộc điều tra, khảo sát, thám sát và khai quật khảo cổ học; các bài viết công bố trên tạp chí Khảo cổ học và kỷ yếu Những phát hiện mới về khảo cổ học xuất bản hàng năm; các sách chuyên khảo, các đề tài đã công bố và một số bài viết đăng trên các tạp chí và kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế có liên quan đến đề tài luận án.

- Những kết quả thu thập tư liệu, nghiên cứu của tác giả về di tích Giồng Lớn nói riêng và các di tích khác ở Nam Bộ từ năm 2005 đến nay.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

- Luận án sử dụng phương pháp khảo cổ học truyền thống để thu thập tài liệu như điều tra, thám sát, khai quật trên thực địa. Những phương pháp thống kê định tính, định lượng, phân loại loại hình học, bản đồ học, miêu tả, đo vẽ, chụp ảnh, dập hoa văn, so sánh liên văn hoá... được sử dụng để phân tích và diễn giải tài liệu.


- Bên cạnh đó, luận án sử dụng kết quả nghiên cứu khoa liên ngành như: dân tộc học, địa lý, địa chất, phương pháp định niên đại C14, phương pháp phân tích thạch học... để đưa ra những kiến giải khoa học hợp lý nhất.

- Luận án còn sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu giữa các di tích, di vật của Giồng Lớn và các di tích khác trong khu vực để tìm hiểu những đặc trưng riêng - chung và mối quan hệ qua lại của các cộng đồng cư dân trong giai đoạn này, qua đó nhằm tái hiện phần nào bức tranh về những nhóm cư dân thời sơ sử trong khu vực. 

- Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong việc tìm hiểu quá trình phát triển nội tại và mối quan hệ của di tích Giồng Lớn với các khu vực khác. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

5.1. Luận án tập hợp, hệ thống các tư liệu và kết quả nghiên cứu về di tích Giồng Lớn nói riêng và các di tích có liên quan nói chung, qua đó cung cấp cho các nhà nghiên cứu những thông tin, tư liệu đầy đủ về một nhóm các di tích trong giai đoạn chuyển tiếp và hình thành văn hoá Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ.

5.2. Trên cơ sở những đặc trưng di tích, di vật của Giồng Lớn cũng như so sánh nó với các di tích khác trong không gian và thời gian, luận án góp phần làm rõ một con đường phát triển nội sinh của văn hoá Óc Eo ở vùng ven biển miền Đông Nam Bộ. Điều đó cũng phản ánh tính đa nguồn của nền văn hoá này.

5.3. Trên cơ sở những tư liệu đã có, luận án cố gắng phác thảo bức tranh lịch sử sôi động giai đoạn đầu công nguyên của khu vực này, khẳng định tầm quan trọng của những “cú hích” ngoại sinh đối với việc hình thành văn hoá Óc Eo.

5.4. Những kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở bước đầu cho hoạt động trưng bày, giới thiệu những di tích, di vật của Giồng Lớn tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 

6. Cấu trúc luận án

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung chính của luận án được cấu trúc thành 3 chương sau đây:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
Chương 2: Di tích Giồng Lớn: Di tích và di vật - Niên đại và đặc trưng văn hóa
Chương 3: Vị trí di tích Giồng Lớn trong giai đoạn chuyển tiếp Tiền Óc Eo - Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.1. Tình hình nghiên cứu văn hóa Óc Eo

Lịch sử phát hiện và nghiên cứu văn hóa Óc Eo có thể chia làm hai giai đoạn: trước năm 1975 và từ 1975 đến nay.

- Trước 1975: lịch sử phát hiện và nghiên cứu văn hóa Óc Eo gắn liền với hoạt động của các quan chức và học giả Pháp, đặc biệt là những đợt khảo sát và khai quật của L.Malleret từ 1938 đến 1944 ở Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu của Malleret đã được tập hợp và trình bày trong công trình “Khảo cổ học đồng bằng sông Cửu Long” (xuất bản 1959 - 1963). Tập sách này không chỉ cung cấp cho chúng ta tư liệu về một bộ sưu tập hiện vật quý giá, mà còn có những chỉ dẫn khoa học quan trọng về một nền văn hóa cổ ở Nam Bộ. 

- Sau năm 1975: việc nghiên cứu văn hóa Óc Eo gắn liền với hoạt động khoa học của các nhà khảo cổ học Việt Nam. Cùng với việc hệ thống hóa nguồn tài liệu và phúc tra những di tích đã phát hiện từ trước 1975, các nhà khảo cổ Việt Nam còn phát hiện và khai quật thêm hàng loạt các di tích mới thuộc văn hóa Óc Eo trên địa bàn miền Nam. Đã có nhiều cuộc hội thảo khoa học về văn hóa Óc Eo được tổ chức, nhiều công trình khoa học quan trọng về văn hóa Óc Eo cũng được công bố, xuất bản. 

Tóm lại, trải qua hơn70 năm nghiên cứu, những đặc trưng của văn hóa Óc Eo đã dần được làm rõ trên các mặt như: diện phân bố, loại hình di tích, đặc trưng di tích và di vật. Từ đó có thể nhận thấy Óc Eo là một xã hội phát triển mạnh về nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp, đặc biệt là giao lưu trên biển. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều câu hỏi cần phải giải đáp, mà nổi lên trong số đó là vấn đề nguồn gốc của văn hóa này. 

1.2. Vấn đề quá trình hình thành của văn hóa Óc Eo

Tuy chưa được để tâm đúng mức nhưng vấn đề nguồn gốc văn hóa Óc Eo đã ít nhiều được bàn đến trong các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước. Dưới đây là một số quan điểm của các học giả trong nước và quốc tế về vấn đề này.

1.2.1. Các học giả nước ngoài

Cho tới trước thập kỉ 1980, đa phần giới sử học phương Tây đều cho rằng những nền văn minh sớm ở Đông Nam Á, trong đó có Óc Eo, được hình thành khá đột ngột dựa trên sự tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, hoặc coi đó là vùng đất thực dân của người Ấn, còn các cư dân bản xứ chỉ đóng vai trò thụ động hoặc ở vị thế phụ thuộc. Đại diện cho quan điểm này là các học giả như L.Malleret, R.C.Majumdar hay G.Coedes. 

Từ 1980 trở về sau này, có nhiều học giả đề cao tính chủ động của các văn hóa bản địa và cho rằng những nền văn minh sớm ở Đông Nam Á ra đời dựa trên quá trình vận động và phát triển nội tại, sự tiếp xúc với văn hóa bên ngoài như Ấn Độ hay Trung Hoa chỉ là tác nhân mà thôi. Đại diện cho quan điểm này có Justin van Leur, O.W.Wolters, K.R.Hall hay P.Manguin. 

 1.2.2. Các nhà nghiên cứu trong nước

Kết hợp tư liệu của giai đoạn trước với những phát hiện sau 1975, các nhà nghiên cứu người Việt đã đưa ra những nhận định khác nhau về quá trình hình thành văn hóa Óc Eo ở miền Nam. Trên đại thể, có những quan điểm đáng chú ý sau đây: 

- Quan điểm thứ nhất là của Lê Xuân Diệm, coi nguồn gốc chủ yếu của văn hóa Óc Eo là từ văn hóa Đồng Nai, cụ thể hơn là từ nhóm di tích cư trú nhà sàn ở vùng ngập mặn quanh châu thổ Đồng Nai - Cửu Long.

- Quan điểm thứ hai là của Võ Sĩ Khải và Phạm Đức Mạnh, coi tất cả các lớp văn hóa/di tích có niên đại từ Sơ kỳ Sắt trở về trước trên toàn miền Nam là cơ tầng bản địa của văn hóa Óc Eo. 

- Quan điểm thứ ba là của Lương Ninh và Nguyễn Mạnh Cường, coi văn hóa Óc Eo có nguồn gốc từ văn hóa Sa Huỳnh, chủ nhân là những người nói tiếng Nam Đảo di cư từ biển vào. 

- Quan điểm thứ tư là của Hà Văn Tấn và nhiều nhà nghiên cứu khác, coi văn hóa Óc Eo là sự hợp thành của nhiều con đường hay nhiều loại hình văn hóa khác nhau trong giai đoạn Kim khí, mà chủ yếu là các văn hóa Sơ kỳ Sắt ở Nam Bộ.

Trên đây là các quan điểm của các học giả trong và ngoài nước có liên quan đến vấn đề nguồn gốc của văn hóa Óc Eo. Có thể thấy, mặc dù đều thừa nhận văn hóa này được hình thành từ sự kết hợp của các yếu tố nội sinh với ngoại sinh, nhưng cách diễn giải vấn đề lại khác nhau ít nhiều dựa trên tình hình tư liệu cũng như nhận thức của từng học giả.

Trong các ý kiến kể trên, theo chúng tôi, quan điểm của Hà Văn Tấn và một số nhà khảo cổ khác như Đào Linh Côn, Vũ Quốc Hiền, Nguyễn Thị Hậu, Tống Trung Tín... coi văn hóa Óc Eo được hình thành từ nhiều con đường, nhiều tuyến phát triển là hợp lí hơn cả, bởi nó không chỉ logic về mặt lí thuyết mà còn chỉnh hợp với những tài liệu khảo cổ học. Tuy vậy, để chứng minh và làm rõ những con đường tiến tới văn hóa Óc Eo lại không đơn giản. Cho đến nay vẫn chưa có một công trình nào mang tính tổng hợp về quá trình chuyển tiếp lên văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ, dù là từ một hay nhiều tuyến.

Dựa trên nguồn tư liệu hiện biết, có thể bước đầu phác họa ra các con đường hay các nhóm di tích Tiền Óc Eo sau đây:

- Nhóm di tích đồng bằng sông Cửu Long: gồm các di tích phân bố chủ yếu trên địa bàn tỉnh An Giang như Gò Cây Tung, Gò Tư Trâm, Gò Me – Gò Sành. Bên cạnh đó, có thể kể đến địa điểm Giồng Nổi ở Bến Tre hay địa điểm K9 và Giồng Cu ở Hà Tiên. Các địa điểm này có niên đại khởi đầu thuộc Sơ kỳ Sắt và lớp muộn bắt đầu có yếu tố Óc Eo.
- Nhóm di tích lưu vực sông Vàm Cỏ: gồm các di tích phân bố ở tỉnh Long An như Gò Ô Chùa, Gò Cao Su, Lò Gạch, Gò Dung, Gò Đế hay Trấp Gáo Miễu. Đây đều là các di chỉ cư trú, cư trú – mộ táng hoặc xưởng sản xuất gốm. Địa tầng di tích thường dày từ 1,0 – 2,0 m, gồm hai giai đoạn văn sớm muộn, trong đó lớp văn hóa sớm thuộc giai đoạn Sơ kỳ Sắt, lớp muộn có niên đại cận kề công nguyên và bắt đầu chuyển sang văn hóa Óc Eo.

- Nhóm di tích ven biển Đông Nam Bộ: gồm các di tích Giồng Cá Vồ và Giồng Phệt phân bố ở vùng ngập mặn ven biển huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Các di tích này có tính chất vừa là di chỉ cư trú, vừa là trung tâm thủ công nghiệp với các nghề sản xuất gốm, chế tác trang sức, làm đồ thủy tinh…, sau đó dần dần biến thành khu mộ táng. Nhóm di tích này có niên đại Sơ kỳ Sắt, trong đó Giồng Phệt có niên đại khởi đầu muộn hơn và kết thúc muộn hơn chút ít. Trong các di tích này đã bắt đầu có yếu tố Óc Eo, dù vẫn còn mờ nhạt. 
Trong ba nhóm di tích này, nhóm di tích ven biển Đông Nam Bộ là đối tượng mà luận án quan tâm. Qua nghiên cứu những di tích, di vật thu được tại các địa điểm Giồng Cá Vồ, Giồng Phệt, một số nhà nghiên cứu đã nhận thấy có yếu tố Óc Eo trong nhóm di tích này, và từ đó đi đến nhận định rằng có thể tìm thấy một tuyến phát triển lên Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, cũng như chính các nhà nghiên cứu này khẳng định, các yếu tố Óc Eo đó mới chỉ là "phảng phất", "sơ khai", và về mặt niên đại thì từ Giồng Cá Vồ, Giồng Phệt lên tới các di tích Óc Eo thực thụ (ví dụ như Giồng Am, niên đại thế kỉ 4 - 5 AD) vẫn còn cả một khoảng trống vài trăm năm. Do đó, điều quan trọng là phải tìm được một gạch nối từ Giồng Cá Vồ, Giồng Phệt lên tới Óc Eo. Với việc phát hiện di tích Giồng Lớn trên đảo Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), chúng ta đã có thể nói tới một cách chắc chắn hơn về con đường tiến tới văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ.

1.3. Phát hiện và nghiên cứu di tích Giồng Lớn
1.3.1. Phát hiện

Di tích Giồng Lớn được phát hiện vào năm 2002, trong chương trình điều tra khảo sát lập bản đồ di tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng tỉnh phối hợp thực hiện. Trong đợt khảo sát này, các nhà khảo cổ đã phát hiện được 2 vòng thủy tinh màu xanh dương còn khá nguyên vẹn, một số mảnh gốm màu nâu đỏ, xương thô, pha nhiều sạn sỏi, trong đó xác định được 4 mảnh thuộc loại hình chum. Từ đó, các nhà khảo cổ cho rằng Giồng Lớn có thể là một di tích mộ chum có tính chất và niên đại tương tự với di tích Giồng Cá Vồ ở Cần Giờ.
1.3.2. Nghiên cứu

Sau phát hiện năm 2002, di tích Giồng Lớn được khai quật hai lần vào năm 2003 và 2005, tổng diện tích 536m2. Kết quả khai quật đã tìm thấy 80 mộ táng (72 mộ đất, 8 mộ nồi) cùng số lượng lớn các đồ tùy táng thuộc các chất liệu như đá, gốm, thủy tinh, đồng, sắt, vàng, với các loại hình như đồ dùng sinh hoạt, đồ trang sức, công cụ, vũ khí, tiền đồng..., đặc biệt là ba chiếc mặt nạ vàng. Theo nhận xét của những người khai quật di tích Giồng Lớn có những đặc điểm sau:

- Về tính chất di tích, có thể thấy Giồng Lớn một khu mộ táng, không có dấu vết cư trú. Ở đây có hai loại hình mộ táng là mộ đất và mộ nồi. Về táng thức, có lẽ mộ đất thuộc loại hung táng còn mộ nồi dùng cho cải táng hoặc chôn trẻ em.

- Về niên đại, các tác giả khai quật cho rằng di tích này có niên đại khoảng thế kỉ 1 - 2 AD.

- Về văn hóa, các tác giả tiếp tục khẳng định đây là một di tích Óc Eo sớm, trên cơ sở so sánh Giồng Lớn với các địa điểm như Gò Ô Chùa hay Giồng Cá Vồ. Các tác giả cũng cho rằng Giồng Cá Vồ - Giồng Lớn là một con đường, một loại hình của văn hóa Óc Eo vùng ven biển Đông Nam Bộ.

Sau hai đợt khai quật này, di tích Giồng Lớn nói riêng và các di tích khảo cổ trên đảo Long Sơn nói chung vẫn tiếp tục được khảo sát, nghiên cứu.  Những kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Khảo cổ học (Viện Khảo cổ học), Thông báo Khoa học (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam). Trong các công trình này, các tác giả đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của di tích Giồng Lớn với ý nghĩa như một gạch nối từ nhóm di tích Cần Giờ lên văn hóa Óc Eo.

1.4. Những vấn đề đặt ra cho luận án

Trên đây là những nét khái quát về tình hình phát hiện và nghiên cứu văn hóa Óc Eo, Tiền Óc Eo nói chung và quá trình nghiên cứu khảo cổ học ở di tích Giồng Lớn nói riêng. Mặc dù nhiều phương diện đã được giải quyết, nhưng vẫn còn đó một số vấn đề cần được làm sáng tỏ trong luận án, đó là: 

1.3.1. Di tích Giồng Lớn được khai quật hai lần và đã có một số công trình nghiên cứu về di tích này được công bố. Tuy nhiên, sự hiểu biết về đặc trưng văn hóa cũng như niên đại của di tích này vẫn còn nhiều hạn chế. Do vậy, đặc trưng văn hóa cũng như các giai đoạn phát triển của di tích là vấn đề đặt ra cho luận án.

1.3.2. Giồng Lớn là một trong số ít các di tích phát hiện được đồ tùy táng bằng vàng. Mặc dù khá phong phú và rất độc đáo, tuy nhiên sưu tập này mới chỉ được công bố dưới dạng tư liệu chứ chưa được nghiên cứu một cách sâu kĩ, nhất là chưa được phân tích bằng các phương pháp khoa học tự nhiên. Như vậy, việc nghiên cứu sưu tập hiện vật vàng cũng là vấn đề luận án cần quan tâm giải quyết.

1.3.3. Thông qua việc nghiên cứu các mối quan hệ văn hóa của di tích Giồng Lớn trong không gian và thời gian, luận án sẽ làm rõ vị trí của di tích này trong giai đoạn lịch sử bản lề của khu vực - giai đoạn chuyển tiếp từ Tiền Óc Eo lên văn hóa Óc Eo. 

1.3.4. Văn hóa Óc Eo được hình thành từ nhiều con đường khác nhau, trong đó con đường ở vùng ven biển Đông Nam Bộ đã được đề cập sau khi phát hiện cụm di tích Cần Giờ. Tuy nhiên, việc chứng minh và kết nối nhóm di tích này với văn hóa Óc Eo cũng chưa được nghiên cứu một cách kĩ càng. Trên cơ sở tiếp thu các kết quả nghiên cứu tại Cần Giờ của các nhà khoa học tiền bối, kết hợp với các tư liệu khảo cổ ở di tích Giồng Lớn và các di tích khác trên đảo Long Sơn, chúng tôi sẽ cố gắng phác dựng lại con đường tiến tới văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ.

Tiểu kết chương 1

Văn hóa Óc Eo đã trải qua 70 năm nghiên cứu, theo đó nhiều vấn đề đã được làm rõ, nhưng cũng không ít câu hỏi còn để ngỏ, trong đó có vấn đề nguồn gốc. Có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này, nhưng có thể thấy quan điểm cho rằng văn hóa Óc Eo được hình thành từ nhiều con đường, từ nhiều tuyến là hợp lí hơn cả. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có một công trình nào mang tính tổng hợp về quá trình chuyển tiếp lên văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ, dù là từ một hay nhiều tuyến. 

Di tích Giồng Lớn được phát hiện năm 2002, khai quật hai lần vào năm 2003 và 2005. Kết quả khai quật tại Giồng Lớn là nguồn tài liệu quý báu góp phần tìm hiểu về con đường tiến tới văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ. Mục tiêu cơ bản của luận án là hệ thống hóa toàn bộ tư liệu và kết quả nghiên cứu về di tích Giồng Lớn; xác định đặc trưng văn hóa, các giai đoạn phát triển của di tích cũng như vị trí của nó trong giai đoạn chuyển tiếp tiền Óc Eo - Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ, từ đó phác dựng lại con đường tiến tới văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ.

CHƯƠNG 2. DI TÍCH GIỒNG LỚN: DI TÍCH VÀ DI VẬT - 

NIÊN ĐẠI VÀ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA

2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên vùng ven biển Đông Nam Bộ

Về mặt địa lý tự nhiên và cảnh quan sinh thái, vùng ven biển Đông Nam Bộ bao gồm khu vực ngập mặn thuộc địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Long An, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó quan trọng nhất là vùng Cần Giờ ở TP. Hồ Chí Minh và vùng ngập mặn phía tây nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bởi đây chính là cửa ngõ để đi vào hai châu thổ sông lớn nhất của khu vực là sông Đồng Nai và sông Cửu Long. Với tư cách là một khu vực địa lý - sinh thái đặc thù, vùng ven biển Đông Nam Bộ có những đặc điểm tự nhiên đáng chú ý sau đây:

- Về mặt địa chất, đây là khu vực có lịch sử hình thành muộn, với địa hình bằng phẳng và một hệ thống sông rạch chằng chịt. Các con sông chính ở vùng này (Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ và Thị Vải) đều có đặc điểm là rộng và sâu nên thuận lợi cho giao thông đường thủy, nhưng đó cũng chính là điều kiện để thủy triều xâm nhập dễ dàng vào sâu trong lục địa. 

- Đây là vùng có mùa khô kéo dài hơn các vùng khác và lượng mưa cũng thấp hơn lượng mưa trung bình của toàn vùng Đông Nam Bộ.

- Khu vực này còn có đặc điểm sơn văn độc đáo, đó là trên một vùng gần như bình địa, bỗng đột ngột xuất hiện một số núi đá hoa cương vươn cao sừng sững, như núi Dinh và núi Thị Vải ở huyện Tân Thành cao 491m và 470m, hay núi Lớn ở mũi Vũng Tàu - Ô Cấp cao 245m, có vai trò như những cột mốc đánh dấu đất liền (landmark) cho những người đi biển. 

- Một đặc điểm tự nhiên nổi bật của khu vực này là hệ sinh thái rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn có tác dụng giữ đất, chống lại tình trạng xâm thực đồng thời cũng là môi trường thích hợp cho các loại thủy hải sản nước mặn và nước lợ phát triển. 

- Đây cũng là vùng có nguồn sét và than bùn khá phong phú. Trầm tích chủ yếu của khu vực này thuộc hệ tầng Cần Giờ, với thành phần là sét và than bùn. Có thể nói, nguồn sét, than bùn và củi đước chính là những điều kiện quan trọng cho nghề thủ công làm gốm thời tiền sử phát triển. 

Như vậy, có thể thấy vùng ven biển Đông Nam Bộ có điều kiện tự nhiên tương đối khắc nghiệt và không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, trồng trọt. Tuy vậy, vùng này cũng có những thế mạnh riêng của nó, thể hiện ở chỗ có trầm tích cát, sét là nguyên liệu quan trọng cho các ngành nghề thủ công làm gạch, gốm; có than bùn, củi đước làm chất đốt; có nguồn lợi thủy hải sản dồi dào. Bên cạnh đó, vùng này nằm ở vị trí chiến lược trên con đường giao thương Đông - Tây, với một hệ thống sông sâu và rộng, thuận lợi cho giao thông đường thủy, đó chính là tiền đề hình thành nên các cảng thị sơ khai. 

2.2. Vị trí địa lý - cảnh quan di tích Giồng Lớn

Về mặt địa lý hành chính, di tích Giồng Lớn thuộc thôn 3, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xã Long Sơn có diện tích 92 km2, gồm hai phần tách biệt nhau, đó là đảo lớn Long Sơn ở phía tây và đảo nhỏ (bãi bồi) Gò Găng ở phía đông, được bao quanh bởi rất nhiều sông rạch. Xã Long Sơn hiện tại gồm 11 thôn, gọi theo số đếm, trong đó đảo lớn Long Sơn có 10 thôn, ở Gò Găng chỉ có 1 thôn. Dân số xã Long Sơn khoảng 15.400 người (tính đến năm 2009). 

Xã Long Sơn nằm ở phía bắc vịnh Gành Rái, cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 25 km theo đường bộ, cách mũi Vũng Tàu khoảng 8 km về phía đông nam theo đường biển, cách bán đảo Cần Giờ khoảng 10 km về phía nam, phía bắc giáp huyện Tân Thành, phía đông giáp sông Dinh, phía tây và phía nam giáp biển. Bán đảo Cần Giờ và bán đảo Vũng Tàu như hai cánh cung ôm lấy vịnh Gành Rái mà phía trong là đảo Long Sơn. Giữa bốn bề sông nước, đảo Long Sơn như bình phong che chắn các cửa sông đổ vào vịnh Gành Rái như sông Thị Vải, sông Ngã Bảy ở phía tây, sông Chà Và, sông Mũi Dùi, sông Dinh ở phía đông. Đây là những cửa sông rộng và sâu, là đường giao thông quan trọng nối vùng cửa biển với các vùng trong đất liền. Với vị trí địa lý và hệ thống sông ngòi như vậy, Long Sơn rất thuận lợi giao thông đường thủy và là cửa ngõ quan trọng của cả miền Đông Nam Bộ. 

Về mặt địa hình, tuy có diện tích không lớn nhưng Long Sơn có đủ các dạng địa hình như núi, thung lũng chân núi và vùng ngập mặn cửa sông ven biển. Ở trung tâm đảo Long Sơn là Núi Nứa, cao 183m, đóng vai trò là kho tài nguyên động-thực vật và là nguồn tích trữ nước ngọt để con người có thể tụ cư sinh sống. Ven chân núi Nứa ở phía bắc và phía đông là những khoảnh đất tương đối bằng phẳng, có những thung lũng tích trữ được nước ngọt, ít nhiều có thể trồng trọt được. Tiếp đó là dạng địa hình ngập mặn. Dạng địa hình này bao quanh đảo Long Sơn, nhất là từ tây bắc sang đông bắc, với hệ thống những giồng đất/cát nổi cao khoảng từ 1 - 4m, bị chia cắt bởi mạng lưới sông rạch chằng chịt, và bao phủ bởi thảm rừng ngập mặn mà người dân địa phương gọi là rừng sác. Rừng sác Long Sơn nối liền với rừng sác Tân Thành, Hội Bài (Bà Rịa - Vũng Tàu), rừng sác Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai) và rừng sác Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) tạo thành một quần thể rừng ngập mặn rộng hàng trăm ki-lô-mét vuông. Hệ sinh thái rừng sác này là nơi cung cấp gỗ, than củi và nguồn lợi thủy hải sản vô cùng phong phú cho cư dân trên đảo trong lịch sử cũng như hiện tại. 

Để thích nghi với đặc điểm địa hình và môi trường sinh thái nói trên, dân cư trên đảo Long Sơn đã phát triển nghề biển, nghề rừng, làm muối và trồng trọt theo mô hình: dưới là sông, biển, kênh rạch làm đường giao thông và đánh bắt thủy hải sản, kế tiếp là đùm/đầm chứa nước biển làm muối và nuôi trồng thủy sản, cao hơn là ruộng mặn (ruộng muối), tiếp đến là ruộng ngọt (ruộng lúa), chân núi làm đất thổ cư, sườn núi được cải tạo thành nương rẫy trồng cây ăn quả và hoa màu. Về cơ bản những phương thức mưu sinh từ thế kỉ XIX ấy không có gì thay đổi cho đến những năm đầu thế kỉ XXI.  

Với những điều kiện tự nhiên nói trên, đảo Long Sơn không chỉ thu hút những cư dân của thời cận-hiện đại đến sinh sống, mà ngay từ hơn 2000 năm trước đã có những nhóm cư dân đến sinh cư lập nghiệp trên địa bàn này. Bằng chứng là ở trên đảo Long Sơn đã phát hiện được một số di tích khảo cổ như Bãi Cá Sóng, Giồng Ông Trượng, Hàng Xồm Lớn, Gò Hầm Than, Kênh Tập Đoàn, Gò Ông Kiến... và đặc biệt là Giồng Lớn. Đây là các di tích khảo cổ học có niên đại trong khoảng từ thế kỉ 3 - 2 BC đến thế kỉ 3 - 4 AD, tức là thuộc giai đoạn Tiền Óc Eo và Óc Eo ở Nam Bộ. 

Trong các địa điểm kể trên, Giồng Lớn là di tích quan trọng nhất và cũng được đầu tư nghiên cứu sâu kĩ nhất. Di tích này nằm về phía tây bắc đảo Long Sơn, thuộc địa bàn thôn 3, có tọa độ địa lý là 10o27'73'' vĩ Bắc, 107o04'002'' kinh Đông. Đây là một giồng cát cổ có tuổi Holocene muộn, được hình thành sau đợt biển tiến Holocene trung, tuổi tuyệt đối khoảng 4500 - 4000 năm. Giồng cát dài khoảng 1 km, rộng khoảng 100m, cao hơn xung quanh khoảng 3 - 4 m, chạy theo hướng tây bắc - đông nam, dốc thoải dần từ đông sang tây. Sát chân giồng có một đường nước gọi là Ngọn Giếng Học. Từ đây, theo nước triều, người ta có thể di chuyển bằng thuyền ra cửa biển ở phía tây, cách đó chỉ khoảng 1,5 - 2,0 km, kết nối với các di tích như Hàng Xồm Lớn, Giồng Ông Trượng, Bãi Cá Sóng, Rạch Già Nước, Gò Trâm Bầu... Tất cả hợp thành một phức hệ di tích khảo cổ trên đảo Long Sơn, có niên đại từ vài ba thế kỷ trước công nguyên đến thế kỷ 3 - 4 sau công nguyên. 
Từ các đặc điểm về vị trí địa lý, cảnh quan và môi trường sinh thái cũng như trầm tích khảo cổ học trên đảo Long Sơn, có thể thấy đây là một khu vực có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nghiên cứu bước chuyển tiếp và sự hình thành văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ. Những tư liệu khảo cổ học của di tích Giồng Lớn sẽ giúp chúng ta nhận thức rõ ràng hơn về quá trình chuyển tiếp Tiền Óc Eo - Óc Eo ở khu vực này. 

2.3. Các hố khai quật và diễn biến địa tầng
2.3.1. Các hố khai quật và thám sát 

Di tích Giồng Lớn đã được khai quật hai lần với 7 hố khai quật, tổng diện tích là 536m2, tập trung tại khu vực tây nam của giồng.
Trong lần khai quật lần thứ nhất (năm 2003), các nhà khảo cổ đã mở 5 hố khai quật và 3 hố thám sát. Kết quả tìm được 49 mộ đất và 5 mộ nồi trong các hố khai quật. Trong một hố thám sát phát hiện dấu vết của mộ rải gốm.
Trong lần khai quật thứ hai (năm 2005), các nhà khảo cổ đã mở 2 hố khai quật và một số hố thám sát. Kết quả tìm được 23 mộ đất và 3 mộ nồi trong các hố khai quật. Tại các hố thám sát chỉ thấy một vài mảnh gốm Óc Eo và sành sứ muộn.
2.3.2. Diễn biến địa tầng

Địa tầng của các hố khai quật và thám sát nhìn chung khá thống nhất. Từ đó, có thể thấy địa tầng chung của di tích như sau:

- Từ 0 - 0,7 m là lớp cát màu xám đen, chứa nhiều rễ cây và những mảnh sành sứ muộn, không có hiện vật khảo cổ.

- Từ 0,7 - 1, 9 m là lớp cát màu nâu vàng kết cấu khá chặt. Mộ táng được chôn chủ yếu trong lớp này.

- Từ 1,9 - 2,4 m là lớp cát nhiễm phèn màu vàng sẫm, khá chắc, không có di tích, di vật.

Như vậy, qua nghiên cứu diễn biến địa tầng cũng như những di tích, di vật xuất lộ trong hố đào, có thể thấy Giồng Lớn là một di tích thuần mộ táng, không có dấu vết của tầng cư trú.

2.4. Di tích
Như trên đã nói, ở Giồng Lớn không có dấu vết của tầng cư trú. Trong các hố khai quật, các nhà khảo cổ chỉ tìm được vết tích của mộ táng. Tổng số mộ táng tìm được là 80 mộ, gồm 2 loại hình là mộ đất và mộ nồi, trong đó mộ đất là loại hình chủ đạo với 72 mộ, mộ nồi chỉ có 8 mộ. Độ sâu xuất lộ các mộ thường trong khoảng từ 0,8 - 1,4m, nhiều nhất là ở độ sâu 1,1 - 1,4m, cá biệt có một vài mộ sâu từ 1,6 - 1,9m, do chôn ở phía chân của giồng cát. 

2.4.1. Mộ đất

Đây là loại hình chủ yếu với 72 mộ, chiếm 90% tổng số mộ táng và 99,5% tổng số di vật tùy táng. Mộ đất Giồng Lớn thường có chiều dài trên dưới 2,0 m, rộng 0,5 – 0,8 m. Hướng mộ không thống nhất, phần lớn nằm theo trục bắc – nam hoặc đông – tây, một số không rõ hướng mộ. 

Dựa vào hướng mộ và di vật chôn theo, chúng tôi chia 72 mộ đất ra thành ba nhóm là: nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. 
Nhóm 1 là những mộ có hướng bắc – nam hoặc gần bắc - nam, độ sâu từ 0,8m đến 1,45m, tập trung trong khoảng 1,1 – 1,2m, cá biệt có mộ sâu tới 1,8m. Nhóm này có 16 mộ (chiếm 22,23% tổng số mộ đất), phân bố rải rác ở tất cả các hố khai quật, nhưng có xu hướng tập trung nhiều hơn ở phía đông nam của khu mộ địa. Đồ tùy táng trong các mộ nhóm 1 có số lượng ít hoặc trung bình. Hiện vật thu được trong 16 mộ nhóm 1 là 468 tiêu bản, chiếm khoảng 20,57% tổng số đồ tùy táng của loại hình mộ đất. Về chất liệu, đồ tùy táng trong nhóm này chủ yếu là đồ gốm, đồ đá và thủy tinh, đồ đồng và đồ sắt tuy cũng có mặt nhưng khá hiếm, đồ vàng hoàn toàn vắng bóng. Dựa trên tổng thể đồ tùy táng, chúng tôi cho rằng những mộ nhóm 1 thuộc giai đoạn sớm, nằm trong khoảng thế kỉ 3 - 2 BC. 

Nhóm 2 gồm có 31 mộ (43,05%), là những mộ có hướng đông - tây hoặc gần đông - tây, độ sâu từ 0,8m đến 1,6m, tập trung trong khoảng 1,2 – 1,3m, cá biệt có mộ sâu tới 1,9m. Mộ nhóm 2 có mặt trong tất cả các hố khai quật, nhưng có xu hướng tập trung nhiều hơn về phía tây bắc của khu mộ táng. Đồ tùy táng trong các mộ nhóm 2 có số lượng khá lớn, với 1348 tiêu bản, chiếm tới 59,26% tổng số đồ tùy táng của loại hình mộ đất. Ngoài các loại chất liệu như đã thấy ở nhóm mộ 1, ở nhóm mộ này xuất hiện những đồ tùy táng bằng vàng. Dựa trên sự khác biệt về hướng mộ cũng như sự xuất hiện những loại hình đồ tùy táng mới lạ, chúng tôi cho rằng mộ nhóm 2 thuộc giai đoạn muộn, nằm trong khoảng thế kỉ 1 BC đến thế kỉ 1-2 AD. 

Nhóm 3 có 25 mộ (34,72%), không xác định được nằm theo trục nào. Có thể đây là những mộ nghèo, chỉ chôn theo một vài đồ tùy táng, hoặc cũng có khả năng đã bị cắt phá bởi hoạt động của người thời sau nên không thể nhận rõ được hướng mộ. Nhóm mộ này có mặt trong cả 7 hố khai quật, độ sâu xuất lộ từ 0,8 - 1,45m, cá biệt có mộ sâu 1,8m. Đồ tùy táng trong mộ nhóm 3 có 459 tiêu bản, chiếm khoảng 20,17% tổng số đồ tùy táng của loại hình mộ đất. Về mặt chất liệu, cơ bản đồ tùy táng trong mộ nhóm 3 giống với mộ nhóm 1, chỉ khác là không có đồ đồng. Nhìn chung, dựa trên di vật tùy táng, có thể thấy đa số mộ nhóm 3 gần gũi với mộ nhóm 1, tuy nhiên cũng có 6 mộ có thể thuộc nhóm 2. Đây là các mộ đều có chôn theo loại bình cổ cao vai gãy, bát bồng chân trụ hay bình con tiện, là những loại hình chủ yếu có mặt trong nhóm mộ 2.

2.4.2. Mộ nồi

Đây là loại hình táng tục thứ hai ở Giồng Lớn, với 8 mộ, chiếm 10% tổng số mộ táng và 0,5% tổng số di vật tùy táng. Mộ nồi phân bố trong 5 hố khai quật, và có xu hướng tập trung nhiều hơn ở phía đông nam của khu mộ táng. Mộ nồi Giồng Lớn đều là loại nồi nhỏ, đường kính thân từ 35 - 50 cm, cao khoảng 25 - 30 cm. Mộ nồi Giồng Lớn gồm 2 kiểu:

- Mộ nồi kiểu 1: có 2 mộ, là kiểu nồi vai gãy, thân hình cầu dẹt, đáy tròn, xương gốm màu nâu vàng, pha cát thô, áo gốm màu vàng, không hoa văn.
- Mộ nồi kiểu 2: có 6 mộ, là loại nồi vai xuôi, thân hình cầu, đáy tròn, xương gốm đen, áo trắng và có văn thừng đập bên ngoài. 

Đồ tùy táng trong mộ nồi có số lượng rất ít, với hai loại chất liệu là đồ gốm và thủy tinh. Mộ nồi kiểu 1 chỉ tìm được 3 hạt chuỗi thủy tinh bên trong mộ, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị lẫn từ các mộ đất xung quanh. Trong khi đó, những mộ nồi kiểu 2 được chôn theo đồ gốm như nồi, bát bồng, chân đế hay bình con tiện. Những hiện vật này thường được đặt bên ngoài gần miệng nồi táng.

Dựa trên chất liệu, kiểu dáng nồi táng cũng như đồ tùy táng, chúng tôi cho rằng mộ nồi kiểu 1 có thể thuộc giai đoạn sớm hơn, gần gũi với mộ đất nhóm 1, còn mộ nồi kiểu 2 thuộc giai đoạn muộn hơn, gần gũi với mộ đất nhóm 2.  

2.5. Di vật
Qua hai mùa khai quật, trong 80 mộ táng Giồng Lớn, các nhà khảo cổ đã thu được 2294 hiện vật tùy táng, với loại hình và chất liệu khá phong phú. Theo phương pháp khảo cổ học truyền thống, sưu tập di vật này sẽ được trình bày theo các chất liệu gốm, đá, thủy tinh và kim loại.  

2.5.1. Đồ gốm

Đồ gốm là loại di vật tùy táng chủ yếu ở Giồng Lớn. Tám mươi (80) mộ Giồng Lớn chôn theo 237 đồ gốm, tỉ lệ trung bình khoảng 3,0 đồ gốm/mộ.
Về chất liệu, gốm Giồng Lớn có 2 loại:

- Gốm loại 1: là loại gốm thô pha nhiều cát, có xương nâu, nâu vàng hoặc nâu đen, có áo màu vàng sẫm hoặc nâu đen. Đây là loại chất liệu chủ đạo của đồ gốm Giồng Lớn, với 85,24% tổng số đồ tùy táng. 

- Gốm loại 2: là loại gốm xương màu đen, tỉ lệ sét cao (thường trên 90%), được lọc khá kĩ và thường có áo gốm màu trắng. So với gốm loại 1, gốm loại 2 có số lượng ít hơn nhiều, chỉ chiếm 14,76% tổng số đồ tùy táng.

Về loại hình, đồ gốm tùy táng Giồng Lớn thành các loại hình như: nồi, bát bồng, bình, vò, nắp, ấm, trụ gốm hay chân đế. Trong các loại hình này, nồi và bát bồng là phổ biến nhất, với kiểu đặc trưng là nồi vai gãy, trang trí hoa văn khắc vạch - in chấm theo mô típ sóng biển mưa rào và kiểu bát bồng chân trụ trang trí hoa văn hình học. Các loại hình khác như bình, vò, nắp, ấm hay trụ gốm (gốm con tiện) tuy có số lượng ít nhưng cùng tạo nên đặc trưng riêng của di tích và là tín hiệu để nhận diện các mối quan hệ văn hóa của Giồng Lớn.
Về hoa văn, số lượng đồ gốm có trang trí hoa văn của Giồng Lớn là khá lớn, với 107 tiêu bản, chiếm khoảng 45% tổng số đồ gốm. Kĩ thuật tạo hoa văn trên gốm Giồng Lớn có các kiểu: thừng, in đập, in vỏ sò, ấn cuống rạ, khắc vạch, chấm bằng que nhiều răng hoặc đắp nổi. Về mặt đồ án trang trí, có các loại như một băng sóng nước nằm trong khung khắc vạch, băng sóng nước nằm giữa hai băng chấm nghiêng, chấm zích zắc hình xương cá, băng in hình vỏ sò, in hình cuống rạ, băng chữ S cách điệu nằm trong khung răng cưa, băng hồi văn chữ U…
2.5.2. Đồ đá

Tổng số di vật đá tùy táng là 109 tiêu bản, với các loại hình như hạt chuỗi, vòng tay và đá cuội. Hạt chuỗi Giồng Lớn có 74 tiêu bản, làm từ mã não, ngọc lựu, thạch anh, thạch anh tím hay ngọc trai, với các hình dáng như hình thoi, hình cầu, hình lục lăng, trong đó loại hạt chuỗi mã não hình thoi là phổ biến nhất. Vòng tay có 17 tiêu bản, làm từ đá nephiret, mã não và thạch anh, trong đó loại vòng ống làm từ đá nephrite có số lượng lớn nhất. Đá cuội có 18 tiêu bản, đều là những hòn cuội biển tự nhiên màu trắng xám, hình gần bầu dục, toàn thân khá nhẵn. 
2.5.3. Đồ thủy tinh

Tổng số hiện vật thủy tinh thu được là 1720 tiêu bản, với hai loại hình là hạt chuỗi và khuyên tai, trong đó tuyệt đại đa số là hạt chuỗi, chiếm tới 99,95% tổng số đồ thủy tinh. Hạt chuỗi thường có hình cầu, hình trụ, hình bánh xe, hình con tiện. Về màu sắc, hạt chuỗi Giồng Lớn đều là loại đơn sắc, với hai màu chủ đạo là xanh dương và xanh lục với các sắc độ đậm nhạt khác nhau. Khuyên tai chỉ có 1 tiêu bản, hình tròn, mặt cắt hình chữ V, màu xanh rêu, độ thấu quang tốt, đã bị vỡ một nửa.
2.5.4. Đồ kim loại

Đồ tùy táng kim loại chôn trong các mộ táng Giồng Lớn gồm có các chất liệu đồng, sắt và vàng.
Đồ đồng có số lượng rất ít, chỉ chiếm khoảng 0,87% tổng số đồ tùy táng kim loại, với 2 tiêu bản thuộc hai loại hình khác nhau là lục lạc và tiền đồng Ngũ Thù.

Đồ sắt có 24 tiêu bản, chiếm khoảng 10,52% tổng số đồ tùy táng kim loại, với loại hình chủ yếu là công cụ, vũ khí. Đồ sắt chôn trong 13 mộ đất, trong đó 2 mộ nhóm 1, 10 mộ nhóm 2 và 1 mộ nhóm 3. Loại hình đồ sắt gồm có giáo, kiếm, dao, đục, trong đó đục và dao có số lượng lớn nhất và thường chôn thành 1 cặp dao kèm với đục. 
Đồ vàng có 202 tiêu bản, chiếm tới 88,61% tổng số đồ kim loại. Đồ vàng có mặt trong 10 mộ đất và đều là mộ nhóm 2. Mộ ít nhất có 1 hiện vật, mộ nhiều nhất có 94 hiện vật. Loại hình đồ vàng ở Giồng Lớn cũng khá phong phú, gồm các loại như hạt chuỗi, khuyên tai, lá vàng, nhẫn, linga hay mặt nạ, trong đó tiêu biểu nhất là 3 chiếc mặt nạ vàng phát hiện trong 3 mộ khác nhau.  
Cả 3 chiếc mặt nạ vàng này đã được lấy mẫu để phân tích thành phần lý hóa. Kết quả phân tích cho thấy 3 mặt nạ này đều được làm từ vàng sa khoáng nhưng lại có nguồn gốc khác nhau, cụ thể như sau: 1 mặt nạ rất gần gũi với nhóm đồ vàng miền Trung, đồ vàng ở Prohear (Campuchia) và di tích Phú Chánh (Bình Dương); 1 mặt nạ gần gũi với những đồ vàng ở Bali, Indonesia; 1 mặt nạ nằm ở giữa hai nhóm trên, nhưng gần gũi với mặt nạ thứ hai hơn. Điều này gợi ý rằng có thể chiếc mặt nạ đầu tiên thuộc về một nhóm địa phương, phân bố trong phạm vi từ miền Trung Việt Nam đến Nam Campuchia. Trong khi đó, hai mặt nạ còn lại nhiều khả năng là sản phẩm nhập khẩu từ những vùng xa xôi hơn, có thể từ hải đảo.

2.6. Niên đại và đặc trưng văn hóa
2.6.1. Niên đại và các giai đoạn phát triển

Qua nghiên cứu các nhóm mộ và đồ tùy táng, có thể thấy Giồng Lớn có hai giai đoạn sớm muộn khác nhau. 

- Giai đoạn sớm nằm trong khoảng thế kỉ 3 - 2 BC, đại diện bởi nhóm mộ đất có hướng bắc - nam (nhóm mộ 1) và mộ nồi kiểu 1. 
- Giai đoạn muộn nằm trong khoảng thế kỉ 1 BC đến thế kỉ 1 - 2 AD, đại diện bởi nhóm mộ đất có hướng đông - tây (nhóm mộ 2) và mộ nồi kiểu 2. Giai đoạn này cũng bắt đầu xuất hiện những yếu tố của văn hóa Óc Eo. 

Tóm lại, di tích Giồng Lớn có niên đại từ khoảng thế kỉ 3 BC đến khoảng thế kỉ 2 AD, phát triển từ cuối thời Sơ sử sang Sơ kì Lịch sử, hay nói cách khác là từ Tiền Óc Eo lên tới Óc Eo. 
2.6.2. Đặc trưng văn hóa

Về đặc điểm phân bố: có thể thấy Giồng Lớn là một di tích nằm trong vùng sinh thái ngập mặn cửa sông ven biển. Giồng Lớn cùng với các địa điểm khác trên đảo Long Sơn như Bãi Cá Sóng, Giồng Ông Trượng, Hàng Xồm Lớn, Rạch Già Nước... tạo thành một phức hệ khảo cổ cư trú - sản xuất - mộ địa ở ven vịnh Gành Rái, góp phần làm phong phú thêm sắc thái "văn hóa giồng" vùng ngập mặn.

Về tính chất di tích: có thể thấy Giồng Lớn là khu mộ táng hiếm hoi (nếu không muốn nói là duy nhất) thời Sơ sử ở miền Nam phân bố tách biệt hẳn với nơi cư trú. Ở Nam Bộ, hầu hết các di tích mộ táng thời đại Sắt đều phân bố ngay tại nơi cư trú, ví dụ như Giồng Cá Vồ, Giồng Phệt, Gò Ô Chùa, Dốc Chùa hay Suối Chồn... Chỉ có di tích Phú Chánh (Bình Dương) là có cùng đặc điểm với Giồng Lớn. Nhưng cũng cần phải thấy rằng niên đại của Phú Chánh muộn hơn hẳn so với các di tích vừa nêu, tồn tại trong khoảng thế kỷ 1 - 2 AD, tương đương giai đoạn 2 của Giồng Lớn. Như vậy, có thể thấy sự hình thành các khu mộ địa tách biệt hẳn với nơi cư trú là một đặc điểm của các cộng đồng dân cư ở lưu vực Đồng Nai - Vàm Cỏ vào cuối thời Sơ sử - Sơ kì Lịch sử. 

Về di vật: Di vật tùy táng ở Giồng Lớn rất phong phú về số lượng và hình loại, mang những đặc trưng nổi bật giúp chúng ta nhận diện cơ tầng văn hóa cũng như các mối quan hệ của di tích này.

Đồ gốm là loại đồ tùy táng phổ biến nhất ở Giồng Lớn, trong đó phần lớn đều là các loại đồ dùng sinh hoạt thường ngày, tuy nhiên đã có những đồ gốm chuyên biệt mang ý nghĩa nghi lễ, tín ngưỡng. Gốm Giồng Lớn phổ biến các loại nồi, bình có thân gãy góc. Bên cạnh các đồ gốm mang đặc trưng của thời đại đồ Sắt, đã bắt đầu xuất hiện một số loại hình gốm thuộc sơ kì lịch sử hay Óc Eo sớm, ví dụ như loại bình gốm xương đen áo trắng hình giỏ cua, nắp lõm có núm, trụ gốm, nắp hình chim hay bình có vòi.
Đồ đá có số lượng không nhiều, với loại hình là hạt chuỗi, vòng tay và một số hòn cuội biển. Hạt chuỗi đá chủ yếu làm từ mã não (carnelian) và có dạng hình thoi cụt, một số hạt chưa được khoan lỗ hoặc lỗ chưa thông từ hai đầu. Điểm nổi bật trong sưu tập vòng tay Giồng Lớn là tất cả những vòng làm từ đá nephrite đều là vòng ống.
Đồ thủy tinh chủ yếu là hạt chuỗi. Hạt chuỗi Giồng Lớn đều là thuộc loại đơn sắc (Indo-Pacific beads), với hai màu chủ đạo là xanh lục và xanh dương. Ngoài ra sự có mặt của những hạt chuỗi màu đỏ gạch dạng mutisalah cũng rất đáng chú ý. Về hình dáng, hạt chuỗi chủ yếu có dạng hình cầu, hình trụ và hình bánh xe. 

Đồ đồng chỉ có hai tiêu bản là lục lạc và tiền Ngũ Thù. Tuy có số lượng ít, nhưng sự có mặt của đồng tiền Ngũ Thù cũng góp phần giúp chúng ta nhận định về niên đại của khu mộ táng cũng như mối quan hệ của nó với các văn hóa khu vực phía Bắc.

Đồ sắt Giồng Lớn có các loại hình như giáo, kiếm, đục, dao. Điểm đáng chú ý là kiếm Giồng Lớn thường được bẻ cong hoặc gập đôi lại rồi chôn trong mộ. Thứ hai là ở Giồng Lớn có loại dao cán cong hình chữ S rất đặc biệt. Thứ ba là đục sắt thường được chôn kèm dao sắt. Điều đó gợi ý rằng hai hiện vật này có thể là bộ dụng cụ của một nghề thủ công nào đó, và bản thân nghề đó là rất quan trọng với xã hội đương thời.

Đồ vàng Giồng Lớn là một trong những sưu tập đồ vàng sớm có số lượng lớn với loại hình phong phú, đặc biệt nhất Đông Nam Á. Đồ tùy táng bằng vàng ở Giồng Lớn không chỉ có những loại trang sức đã qua sử dụng mà còn có cả những đồ minh khí mang ý nghĩa tâm linh, góp phần cho thấy đời sồng vật chất và tinh thần khá phong phú của chủ nhân khu mộ táng này.

Tiểu kết chương 2
Vùng ven biển Đông Nam Bộ là một vùng địa lý - sinh thái đặc thù. Tuy điều kiện tự nhiên ở đây không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và sinh hoạt của con người, nhưng vùng này lại có những điều kiện để hình thành nên những cảng thị sơ khai. Sự xuất hiện của di tích Giồng Lớn là một minh chứng cho thấy vị trí quan trọng của vùng ven biển Đông Nam Bộ trong lịch sử khu vực.

Giồng Lớn là một di tích nằm trong vùng sinh thái ngập mặn cửa sông ven biển, thuộc xã đảo Long Sơn. Đảo Long Sơn nằm ở phía bắc vịnh Gành Rái, án ngữ vùng cửa ngõ ra biển Đông của miền Đông Nam Bộ và là một cầu nối quan trọng giữa các vùng sâu trong đất liền với vùng ven biển. Ngoài Giồng Lớn, trên đảo Long Sơn còn có các di tích như Bãi Cá Sóng, Giồng Ông Trượng, Hàng Xồm Lớn hay Rạch Già Nước. Các di tích này hợp thành một phức hệ khảo cổ trên đảo Long Sơn, có niên đại từ 2 - 3 thế kỉ BC đến 3 - 4 thế kỉ AD, tức là từ Tiền Óc Eo tới Óc Eo. Như vậy, có thể thấy di tích Giồng Lớn nói riêng và đảo Long Sơn nói chung nằm trong một khu vực có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nghiên cứu bước chuyển tiếp và sự hình thành văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ.

Di tích Giồng Lớn được khai quật hai lần với tổng diện tích 536m2. Kết quả khai quật cho thấy đây là di tích thuần mộ táng, không có dấu vết cư trú. Loại hình táng tục ở đây là mộ đất và mộ nồi, trong đó mộ đất là chủ đạo. Trên cơ sở nghiên cứu các loại hình mộ táng cũng như phân tích di vật chôn theo, có thể thấy di tích này có hai giai đoạn sớm muộn khác nhau. Giai đoạn sớm có niên đại trong khoảng thế kỷ 3 - 2 BC. Giai đoạn muộn có niên đại trong khoảng thế kỷ 1 BC - 2 AD, là giai đoạn cực thịnh của di tích và bắt đầu có yếu tố Óc Eo. 
Di tích Giồng Lớn vừa mang những đặc trưng văn hóa của thời đại đồ Sắt vùng ngập mặn ven biển Đông Nam Bộ, vừa mang những yếu tố của văn hóa Óc Eo. Đây chính là cơ sở quan trọng để lần tìm một con đường tiến tới văn hóa Óc Eo từ thời tiền sử ở ngay tại vùng ven biển Đông Nam Bộ. 

CHƯƠNG 3. VỊ TRÍ DI TÍCH GIỒNG LỚN 
TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP TIỀN ÓC EO - ÓC EO 
Ở VÙNG VEN BIỂN ĐÔNG NAM BỘ

3.1. Với các di tích lưu vực sông Đồng Nai
So sánh di tích Giồng Lớn với một số di tích tiêu biểu của lưu vực sông Đồng Nai như Dốc Chùa, Long Bửu, Suối Chồn và Phú Chánh, có thể thấy:
- Giữa Dốc Chùa với Giồng Lớn khác biệt là cơ bản, và sự khác biệt này chủ yếu mang tính giai đoạn, không thấy có mối liên hệ truyền thống, thế thứ.

- Giữa Suối Chồn với Giồng Lớn khác biệt là chủ yếu, và những khác biệt này không chỉ mang tính giai đoạn mà nó còn cho thấy có thể đây là hai di tích thuộc về hai truyền thống văn hóa khác nhau.

- Giữa Long Bửu và Giồng Lớn có một số điểm tương đồng và dị biệt. Những dị biệt vừa do tính chất di tích, vừa do yếu tố sớm muộn về mặt thời gian quy định. Tuy vậy, những nét tương đồng giữa Long Bửu với Giồng Lớn nói riêng và Long Sơn nói chung, cũng nhắc nhở ta về mối liên hệ hẳn có giữa hai khu vực này vào giai đoạn cuối thời Sơ sử.

- Phú Chánh và Giồng Lớn có một số điểm tương đồng và dị biệt. Những nét tương đồng chủ yếu mang tính giai đoạn, còn những điểm khác biệt cho thấy hai di tích này thuộc về hai truyền thống văn hóa khác nhau.

3.2. Với các di tích lưu vực sông Vàm Cỏ
Lưu vực sông Vàm Cỏ cũng là một địa bàn phân bố khá đậm đặc các di tích trong giai đoạn Tiền Óc Eo - Óc Eo, trong đó có một số di tích tiêu biểu là Gò Cao Su, Gò Ô Chùa và Gò Hàng. So sánh Giồng Lớn với các địa điểm này, chúng tôi nhận thấy:
- Gò Cao Su có niên đại khởi đầu sớm hơn Giồng Lớn, và đến giai đoạn muộn của nó, giữa di tích này với khu vực đảo Long Sơn mới có những mối liên hệ với nhau. Nhưng mối liên hệ này có lẽ không phải là trực tiếp, mà được thực hiện thông qua cầu nối Long Bửu – Giồng Cá Vồ.

- Giồng Lớn có nhiều nét tương đồng với Gò Ô Chùa, đặc biệt là với tầng vị 1 (Óc Eo sớm) của di tích này. Những nét tương đồng này chủ yếu mang tính giai đoạn, cho thấy hai di tích có một giai đoạn phát triển tương đương và có mối quan hệ giao lưu, trao đổi.

- Cũng như trường hợp Gò Ô Chùa (tầng vị 1), giữa Gò Hàng và Giồng Lớn có một giai đoạn phát triển tương đương và có mối quan hệ giao lưu trao đổi. Niên đại C14 của Gò Hàng tương đương với giai đoạn muộn của Giồng Lớn cũng góp phần ủng hộ cho nhận định này. 

3.3. Với các di tích đồng bằng sông Cửu Long
Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cho đến nay mới có một số ít di tích thời Sơ sử được phát hiện và khai quật, trong đó tiêu biểu là di tích Giồng Nổi và Gò Cây Tung. So sánh Giồng Lớn với hai địa điểm này, có thể thấy: 
- So sánh gốm Giồng Nổi với gốm Giồng Lớn, chúng tôi thấy ngoại trừ loại nắp gốm Óc Eo, thì giữa hai di tích hầu như không có điểm tương đồng nào, từ chất liệu, loại hình đến hoa văn trang trí. Sự khác biệt này không chỉ do tính chất di tích quy định mà phần lớn phản ánh đây là hai di tích thuộc về hai truyền thống khác nhau. 

- Khi so sánh Gò Cây Tung với Giồng Lớn, dù cố gắng đi tìm, nhưng chúng tôi hầu như không thấy có nét tương đồng nào giữa hai di tích, ngoại trừ điểm chung duy nhất là sự có mặt của loại gốm mịn màu đen giống với Gò Ô Chùa. Điểm chung này phản ánh tính giai đoạn, trong khi những khác biệt là mang tính truyền thống.  

3.4. Với các di tích vùng ven biển Đông Nam Bộ
Vùng ven biển Đông Nam Bộ có một số nhóm di tích tiêu biểu có thể so sánh với Giồng Lớn, đó là nhóm di tích Cái Vạn - Cái Lăng, nhóm di tích Bưng Bạc - Bưng Thơm và nhóm Giồng Cá Vồ - Giồng Phệt.

- So sánh di tích Giồng Lớn với nhóm di tích Cái Vạn - Cái Lăng, chúng tôi thấy có một số điểm chung đáng chú ý về đồ gốm và đồ trang sức thủy tinh hay mã não. Đó là những tín hiệu cho thấy vào giai đoạn cuối thời Sơ sử, giữa khu vực Long Sơn (Vũng Tàu) và Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã có những mối liên hệ nhất định.

- So sánh gốm Giồng Lớn với Bưng Bạc – Bưng Thơm, chúng tôi thấy một số loại hình gốm ở Bưng Thơm khá giống với Giồng Lớn. Điều đó chỉ ra rằng Giồng Lớn có những mối liên hệ văn hóa với Bưng Bạc – Bưng Thơm, dù nhóm di tích này có niên đại sớm hơn chút ít.

- So sánh Giồng Lớn với Giồng Cá Vồ - Giồng Phệt, chúng tôi thấy yếu tố của nhóm di tích mộ chum Cần Giờ ở di tích Giồng Lớn nói riêng và Long Sơn nói chung là rất đậm nét. Những điểm chung đó cho thấy mối quan hệ giữa hai nhóm di tích này mang tính truyền thống, thế thứ. Nhiều khả năng sự hiện diện của khu mộ táng Giồng Lớn cũng như những di tích khác trên đảo Long Sơn chính là sự lan tỏa của nhóm cư dân từ Cần Giờ. 

3.5. Với các khu vực khác
Ngoài phạm vi Nam Bộ, chúng tôi còn tìm hiểu mối quan hệ của Giồng Lớn với văn hóa Sa Huỳnh, với Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Hoa. Kêt quả như sau:
- Với văn hóa Sa Huỳnh: Giồng Lớn có những mối liên hệ với văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung, đặc biệt là những di tích thuộc giai đoạn Sa Huỳnh muộn như Lai Nghi hay Hòa Diêm. Bản chất của mối quan hệ này như thế nào cần phải được nghiên cứu thêm, nhưng qua những đặc điểm vừa nêu, ta có thể thấy yếu tố của văn hóa Sa Huỳnh ở vùng ven biển Đông Nam Bộ là khá rõ nét. 

- Với Đông Nam Á: vào giai đoạn một vài thế kỷ trước sau công nguyên, chủ nhân di tích Giồng Lớn đã có những mối liên hệ khá rộng rãi với các cộng đồng cư dân khác ở Đông Nam Á, trong đó mối liên hệ với khu vực hải đảo (ở phía đông) có vẻ diễn ra thường xuyên và liên tục hơn so với khu vực lục địa (ở phía tây). Trên phạm vi lục địa, Giồng Lớn có mối quan hệ khá đậm nét với nhóm di tích ở đông nam Campuchia, trong khi mối quan hệ với các di tích xa hơn về phía tây trên lãnh thổ Thái Lan (hiện tại) có phần mờ nhạt hơn. 

- Với Ấn Độ và Trung Hoa: yếu tố Ấn Độ và Trung Hoa xuất hiện ở Giồng Lớn thể hiện qua một số loại hình hiện vật như hạt chuỗi Indo-pacific, hạt chuỗi mutisalah, trụ gốm, mặt nạ vàng, tiền Ngũ Thù hay gốm cứng văn in. Cho dù các yếu tố này có thể đến trực tiếp hay gián tiếp, nhưng cũng là bằng chứng cho thấy Giồng Lớn đã thực sự tham nhập vào mạng lưới giao thương quốc tế giai đoạn trước sau công nguyên.
3.6. Phác dựng quá trình hình thành văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ     

3.6.1. Bối cảnh tiếp xúc và giao lưu văn hóa những thế kỷ trước sau công nguyên 

Bối cảnh lịch sử của sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa trong giai đoạn nửa sau thiên kỷ I BC đến những thế kỷ đầu công nguyên có thể được khái quát với những nét chính yếu sau đây:

- Một là: sự phát triển vượt bậc của mạng lưới trao đổi, thương mại nội vùng và liên vùng ở Đông Nam Á, dựa trên nền tảng mảng lưới trao đổi đã có từ giai đoạn trước đó. 
- Hai là: sự phát triển các hoạt động thương mại ở lục địa Ấn Độ; thương mại đường dài (long-distance trade) cũng phát triển; sự phát triển của đạo Phật và đạo Jaina cũng là một nhân tố kích thích hoạt động thương mại, bởi vì hai tôn giáo này thừa nhận sự bình đẳng, không phân biệt đẳng cấp, thừa nhận sự làm giàu chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân.

- Ba là: mối quan hệ thương mại Ấn Độ - La Mã có những bước tiến đáng kể, đặc biệt sau cuộc viễn chinh Ấn Độ của Alexander Đại đế vào năm 326 BC. 

- Bốn là: sự hình thành "Con đường tơ lụa trên biển" (Maritime Silk Road) vào khoảng thế kỷ 2 BC do chính sách ngoại thương của nhà Hán đã có tác động mạnh mẽ đến hoạt động giao thương Đông - Tây. 
Bối cảnh lịch sử trên đây đã góp phần lí giải cho sự bừng nở mối quan hệ thương mại và văn hóa diễn ra ở Đông Nam Á trong những thế kỷ cuối trước công nguyên và có tác động to lớn đến diện mạo kinh tế và cơ cấu xã hội của các cộng đồng cư dân ở khu vực này. 

3.6.2. Quá trình chiếm lĩnh và khai phá vùng ven biển Đông Nam Bộ

Trong bối cảnh giao lưu và tiếp xúc văn hóa của khu vực và thế giới nói trên,các cộng đồng cư dân cổ vùng ven biển Đông Nam Bộ đã có những sự vận động và phát triển nội tại để hòa nhập vào dòng chảy chung của lịch sử. Tài liệu khảo cổ học cho thấy, vào khoảng trên dưới 3000 năm BP, đã có những nhóm dân cư bắt đầu đến cư chiếm và khai phá vùng ngập mặn ven biển Đông Nam Bộ. Quá trình này gồm các tuyến sau đây:

- Tuyến thứ nhất được khởi đầu với nhóm cư dân Rạch Lá và Cái Vạn (lớp sớm), niên đại khoảng 3500 - 3000 năm BP, xuất phát điểm từ vùng trung lưu Đồng Nai, mang theo truyền thống của văn hóa Bến Đò, Bình Đa, tiến xuống định cư ở vùng ngập mặn đầu nguồn sông Thị Vải, trên dải đất trũng thấp ven rìa phù sa cổ ở mạn Biên Hòa, Nhơn Trạch (Đồng Nai). 
Tiếp nối những cư dân Rạch Lá - Cái Vạn là nhóm cư dân Cái Lăng. Qua tổng thế di tích và di vật, có thể thấy nhóm Cái Lăng chính là sự phát triển trực tiếp từ nhóm Rạch Lá - Cái Vạn trước đó, với niên đại trong khoảng 3000 - 2500 năm BP hoặc muộn hơn. Di tồn vật chất họ để lại là các di tích Cái Lăng và Cái Vạn (lớp muộn). 
Nếu như nhóm Cái Lăng là sự phát triển tại chỗ của nhóm Rạch Lá - Cái Vạn thì nhóm cư dân Bưng Thơm - Bưng Bạc (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính là sự lan tỏa xa hơn về phía biển của cộng đồng cư dân mang truyền thống Đồng Nai này. 

- Tuyến thứ hai là của những cư dân từ lưu vực sông Vàm Cỏ mang theo truyền thống của các di tích An Sơn, Lộc Giang, tiến xa hơn về phía biển, định cư trên các gò nổi ở khu vực Cần Giuộc (Long An) và Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), với niên đại trong khoảng 3500 - 2500 năm BP. Các di tích tiêu biểu cho nhóm cư dân này là Rạch Núi, Gò Cá Sỏi hay Gò Cây Me. Sống trong vùng ngập mặn cửa sông ven biển, nhưng cư dân Rạch Núi có vẻ bảo lưu hơn Cái Vạn, bởi họ vẫn theo lối cũ là cư trú trên nền đất, và ứng phó với hiện tượng nước dâng bằng cách tôn nền. Tính chất bảo lưu, khép kín còn được thể hiện rõ trên bộ di vật của nhóm cư dân này, đặc biệt là trên đồ gốm.

- Nếu như tuyến thứ nhất và tuyến thứ hai là biểu hiện của quá trình tiến từ lục địa ra phía biển, thì tuyến thứ ba với sự xuất hiện của nhóm cư dân Cần Giờ và Long Sơn lại chính là bằng chứng của quá trình thâm nhập từ phía biển vào lục địa. 

Với tầm nhìn của những cư dân phi nông nghiệp, nhóm Cần Giờ đã cư chiếm trên các giồng đất/cát nổi cao trong vùng ngập mặn ở vùng cửa biển phía nam vịnh Gành Rái, vùng "cửa ngõ phía nam" tiến ra biển Đông của miền Đông Nam Bộ. Tại đây, trên cơ sở kế thừa và kết hợp kinh nghiệm sống của các cộng đồng cư dân có mặt từ trước đó, nhóm cư dân Cần Giờ đã khai thác sâu hơn những lợi thế của vùng ngập mặn này, để đạt tới bước phát triển đỉnh cao thời Sơ sử. Không chỉ đóng vai trò là công xưởng sản xuất gốm quy mô lớn, Cần Giờ còn có tính chất như một cảng thị sơ khai, tại đó các hoạt động trao đổi, buôn bán với bên ngoài đã diễn ra mạnh mẽ, thể hiện ở sự có mặt không ít của những hiện vật có nguồn gốc ngoại nhập được tìm thấy. Có thể nói, sự xuất hiện của lớp cư dân Cần Giờ đã đánh dấu một sự thay đổi mang tính thời đại tại vùng ngập mặn này, từ phương thức kinh tế khai thác là chủ đạo sang phương thức kinh tế sản xuất và thương mại 
Tương tự như nhóm Cần Giờ, nhóm Long Sơn cũng là di tồn vật chất của những cư dân phi nông nghiệp, cư chiếm các giồng đất/cát ven biển ở phía bắc vịnh Gành Rái, "vùng cửa ngõ phía bắc" ra biển Đông của miền Đông Nam Bộ. Những tương đồng về môi trường sinh thái, phương thức cư trú, hoạt động kinh tế cho đến đặc trưng về di tích và di vật đã cho thấy nhóm Long Sơn chính là sự lan tỏa của nhóm Cần Giờ bên kia vịnh Gành Rái. Có lẽ vào giai đoạn muộn, khi những nguồn lực (nguồn sét, củi đốt, diện tích có thể cư trú) ở Cần Giờ bắt đầu trở nên hạn hẹp, những cư dân Giồng Cá Vồ, Giồng Phệt đã sang cư trú trên đảo Long Sơn, nơi có các điều kiện sinh thái tương đồng với Cần Giờ, để tiếp tục thực hiện các hoạt động sản xuất và buôn bán của mình.

* Nhận xét:

Những nét khái quát về hoạt động chiếm lĩnh và khai phá vùng ngập mặn ven biển Đông Nam Bộ trên đây đã cho thấy quá trình phát triển lên văn hóa Óc Eo từ thời tiền - sơ sử. Trong quá trình kéo dài ngàn năm ấy, từ những bước đi thăm dò, khai phá đầu tiên của nhóm cư dân Cái Vạn, Rạch Núi cho đến bước phát triển đỉnh cao của nhóm cư dân Cần Giờ, Long Sơn, những yếu tố của văn hóa Óc Eo đã được dần được định hình và trở thành những đặc trưng cơ bản, đó là truyền thống ở nhà sàn trên vùng nước nổi, truyền thống chế tác và sử dụng đồ gỗ, truyền thống chế tác và sử dụng đồ trang sức bằng vàng và thủy tinh. Cùng với đó, tận dụng vị trí chiến lược trên con đường giao thương Đông - Tây của vùng vịnh Gành Rái, cư dân ở đây đã đón nhận những luồng gió mới của thời đại, đưa vùng này phát triển thành một cảng thị sơ khai, thu hút các tàu thuyền quốc tế đến đây buôn bán. Một tầng lớp làm dịch vụ thương mại đã xuất hiện, là cầu nối giữa các cư dân ở lưu vực sông Đồng Nai và Vàm Cỏ với những thương nhân nước ngoài. 

Trong quá trình ấy, chúng ta thấy nổi bật lên vị trí của di tích Giồng Lớn. Di tích này có vai trò như một điểm nút trong không gian và thời gian, đánh dấu bước chuyển mình và hội tụ các yếu tố văn hóa khác nhau để tiến tới văn hóa Óc Eo thời Sử sớm. Trong không gian, Giồng Lớn - Long Sơn là điểm ở xa nhất về phía biển, nằm án ngữ cửa ngõ phía bắc vùng châu thổ Cần Giờ - Thị Vải, đóng vai trò là cầu nối giữa các nhóm cư dân ở sâu trong lục địa phía tây với các tàu bè quốc tế đến neo đậu ở vùng cửa biển phía đông. Về mặt thời gian, Giồng Lớn chính là gạch nối từ thời Sơ sử sang Sơ kì lịch sử, từ thời đại đồ Sắt lên văn hóa Óc Eo. 
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Trong chương này, vấn đề vị trí, nguồn gốc của di tích Giồng Lớn cũng như quá trình hình thành văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ đã được làm rõ. Những nhận thức mới có thể khái quát như sau:

Di tích Giồng Lớn có mối quan hệ mang tính truyền thống với nhóm di tích Giồng Cá Vồ - Giồng Phệt ở Cần Giờ. Mối quan hệ giữa Giồng Lớn với nhóm di tích lưu vực sông Vàm Cỏ và văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung khá rõ nét, trong khi với nhóm di tích lưu vực sông Đồng Nai và đồng bằng sông Cửu Long có phần mờ nhạt hơn. Ngoài ra, di tích Giồng Lớn còn có mối quan hệ với những di tích ở Đông Nam Á hải đảo và lục địa, trong đó mối quan hệ với vùng hải đảo có phần đậm nét hơn. Những yếu tố của văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa cũng bắt đầu xuất hiện trong di tích này. 

Sự hình thành văn hóa Óc Eo vùng ven biển Đông Nam Bộ chính là sự kết hợp giữa quá trình chiếm lĩnh, khai phá vùng đất này với bối cảnh giao lưu, tiếp xúc văn hóa giai đoạn những thế kỷ trước sau công nguyên. 

Di tích Giồng Lớn có vị trí nổi bật trong quá trình hình thành văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ. Di tích này vừa là cầu nối về mặt không gian giữa luồng thương mại biển khơi với các vùng dân cư trong nội địa, lại vừa là gạch nối về mặt thời gian khẳng định sự phát triển liên tục từ văn hóa thời đại đồ Sắt ở vùng ven biển Đông Nam Bộ lên văn hóa Óc Eo. Di tích Giồng Lớn cũng là ví dụ tiêu biểu cho sự hội tụ và hợp nguồn của nhiều dòng văn hóa khác nhau, kết tinh lại để hòa nhập vào nền văn minh chung của miền Nam nước Việt, đó là văn hóa/văn minh Óc Eo.  
KẾT LUẬN

Luận án đã tập hợp và trình bày hệ thống nguồn tư liệu và kết quả nghiên cứu di tích Giồng Lớn và quá trình hình thành văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ. Trong phần kết luận này, xin nêu một số nhận thức cơ bản về di tích Giồng Lớn và quá trình hình thành văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ như sau: 

1. Giồng Lớn là một di tích mộ táng nằm trong vùng sinh thái ngập mặn cửa sông ven biển, với hai loại hình mộ táng là mộ đất và mộ nồi, trong đó mộ đất là chủ đạo. Di tích này chính là sự phát triển trực tiếp từ nhóm di tích Giồng Cá Vồ - Giồng Phệt ở Cần Giờ, có sự tham góp ít nhiều của nhóm di tích lưu vực Vàm Cỏ và văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung. 

2. Di tích Giồng Lớn có niên đại trong khoảng thế kỷ 3 BC đến thế kỷ 1-2 AD, với hai giai đoạn sớm muộn khác nhau:

- Giai đoạn sớm có niên đại trong khoảng thế kỷ 3 - 2 BC, đại diện bởi nhóm mộ có hướng bắc - nam, đồ gốm thô chiếm ưu thế, ít có đồ gốm mang tính nghi lễ, hiếm thấy đồ trang sức bằng mã não, thạch anh và hoàn toàn không có đồ tùy táng bằng vàng. 

- Giai đoạn muộn có niên đại trong khoảng thế kỷ 1 BC - 2 AD, là giai đoạn cực thịnh của di tích, đại diện bởi nhóm mộ có hướng đông - tây, với sự xuất hiện nhiều hơn của loại gốm mịn, xương đen áo trắng, sự phổ biến của gốm nghi lễ, sự có mặt của gốm Óc Eo điển hình, đồ trang sức mã não, thạch anh xuất hiện nhiều hơn, đồ tùy táng bằng vàng khá phổ biến. 

3. Di vật tùy táng ở Giồng Lớn rất phong phú về số lượng và hình loại, mang những đặc trưng nổi bật phản ánh cơ tầng văn hóa cũng như các mối quan hệ của di tích này. Tổ hợp di vật Giồng Lớn vừa mang những đặc trưng của thời đại đồ Sắt vùng ven biển Đông Nam Bộ, vừa có những yếu tố của văn hóa Óc Eo giai đoạn sớm. Xuất hiện những hiện vật có nguồn gốc ngoại nhập, phản ánh mối quan hệ rộng rãi của chủ nhân di tích Giồng Lớn với khu vực Đông Nam Á hải đảo và lục địa, với Ấn Độ và Trung Hoa.  

4. Trong tổ hợp di vật tùy táng, sưu tập đồ vàng Giồng Lớn là một trong những sưu tập đồ vàng sớm có số lượng lớn với loại hình phong phú, đặc biệt nhất Đông Nam Á. Đồ tùy táng bằng vàng ở Giồng Lớn không chỉ có những loại trang sức đã qua sử dụng mà còn có cả những đồ minh khí mang ý nghĩa tâm linh, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của chủ nhân di tích này. Sự có mặt của những đồ tùy táng bằng vàng đã góp phần khẳng định vị thế quan trọng của di tích Giồng Lớn trong bối cảnh lịch sử khu vực.  

5. Di tích Giồng Lớn đã có đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu quá trình hình thành văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ. Trên cơ sở tư liệu của di tích Giồng Lớn và một số địa điểm khảo cổ ở vùng ven biển Đông Nam Bộ, con đường tiến tới văn hóa Óc Eo ở khu vực này đã được làm rõ. Tài liệu khảo cổ học cho thấy, văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ được hình thành nhờ sự tương tác giữa quá trình chiếm lĩnh, khai phá vùng đất này với bối cảnh giao lưu, tiếp xúc văn hóa của khu vực và thế giới trong giai đoạn những thế kỷ trước sau công nguyên. Cụ thể hơn, văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ được hình thành chính là từ sự kết hợp của cơ tầng văn hóa vùng ngập mặn Cần Giờ - Long Sơn với các yếu tố của văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đồng Nai - Vàm Cỏ; là sự kết hợp của các yếu tố bản địa với các yếu tố văn hóa đến từ bên ngoài như Đông Nam Á, Nam Ấn và Nam Trung Quốc. 

Sự kết hợp các yếu tố nội sinh và ngoại sinh kể trên đều được biểu hiện rõ nét qua di tích Giồng Lớn. Di tích Giồng Lớn chính là một minh chứng cho quá trình phát triển và hòa nhập của nhiều tuyến, nhiều dòng văn hóa khác nhau để cùng tiến tới văn minh Óc Eo ở miền Nam Việt Nam./.
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